	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: ĐỊA LÝ 8
(Thời gian làm bài: 45 phút )

Không kể thời gian giao đề


8
	           Mức độ 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Vị trí, địa hình, khoáng sản, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan châu Á

	- Biết được vị trí địa lý, kích thước của châu lục, đặc điểm địa hình khoáng sản châu Á


	-Hiểu được:

+KH Châu Á có sự phân hóa đa dạng,

+Sông ngòi châu Á  có nhiều sông lớn, cảnh quan đa dạng
	- Giải thích được vị trí địa lý, kích thước châu Á ảnh hưởng lớn tới khí hậu của châu lục


	

	4,5%TSĐ=4,5đ
	TN 3 câu = 0,75đ
	TN 3 câu = 0,75đ
	TL1câu=3,0đ
	

	Dân cư, xã hội Châu Á

	- Biết được châu Á là một châu lục đông dân nhất thế giới, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, là nơi ra đời của nhiều tôn giáo.
	
	
	- Giải thích vì sao  Nhật Bản là nước có nền kinh tế phát triển mạnh nhất châu Á


	15%TSĐ=1,5đ
	TN 2 câu =0,5đ
	
	
	TL1câu=1đ

	Các khu vực châu Á

	-Nắm được dân cư, các miền địa hình của 1 số khu vực của châu Á

	-Hiểu được đặc điểm 1 số sông lớn, gió ở khu vực đông . Á
- Các kiểu khí hậu của khu vực TNA


	- Nhận xét được sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của khu vực dựa vào bảng số liệu
	

	40%TSĐ= 4,0 đ
	TN 5 câu =1,25đ
	TN3 câu =0,75đ
	TL1câu=2 đ
	

	TSC: 19 câu
TSĐ: 10 điểm 

Tỉ lệ: 100%
	10 câu
2.5 điểm

25%
	6 câu

1,5 điểm

1,5%
	2 câu

5,0 điểm

50%
	1 câu

1,0 điểm

10%
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      MÔN: Địa lí 8
         Thời gian làm bài: 45 phút

         (Không kể thời gian giao đề)


I. Trắc nghiệm.(4,0 điểm)
Câu 1. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?

A. Đại Tây Dương.                                              B.  Ấn Độ Dương.
C.  Bắc Băng Dương.                                           D.Thái Bình Dương.

Câu 2: Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ, khí đốt của châu Á là

A.  Nam  Á.            B. Trung  Á.            C.  Đông Nam Á.                 D. Tây Nam Á.

Câu 3: Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng, tạo thành 

A. 3 đới.                  B. 4 đới.                  C. 5 đới.                        D. 6 đới.

Câu 4: Châu Á là nơi ra đời của mấy loại tôn giáo?

A.  2 .                       B.  3 .                     C. 4 .                              D. 5.

Câu 5.  Năm 2012, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của Châu Á là 

A.  1,2%.
             B.  1,3%.
            C. 1,4%.                         D.  1,5%.

Câu 6. Tây Nam Á không xuất khẩu dầu mỏ đến khu vực nào?
A.  Bắc Mĩ.               B.  Nam Mĩ.         C.  Châu Âu.           D. Châu Đại Dương.

Câu 7: Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong GDP của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc xếp theo thứ tự từ thấp lên cao là

A.  Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

B.  Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

C.  Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

D. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Câu 8. Dân cư Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?
A. Ki - tô giáo.           B. Hồi giáo.         C. Phật giáo.            D. Ấn Độ giáo.

Câu 9: Từ Bắc xuống Nam, khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính?

A. 2 .                            B. 3.                       C.  4.                         D. 5.

Câu 10. Phần đất liền của khu vực Đông Á gồm mấy con sông lớn?

A. 2.                          B. 3.                     C. 4.                         D. 5.

Câu 11: Đặc điểm chính của địa hình châu Á là

A.  có nhiều núi, sơn nguyên, đồng bằng.

B. các dãy núi nằm theo hướng Đ-T.

C. có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ.

D. các núi và sơn nguyên phân bố ở rìa lục địa, trên núi cao.

Câu 12. Nguyên nhân chính của sự phân hóa phức tạp của khí hậu châu Á là

A. có nhiều núi và cao nguyên đồ sộ,  đồng bằng rộng lớn.

B. có kích thước khổng lồ, hình dạng khối.

C. có 3 mặt giáp đại dương nên ảnh hưởng của biển vào sâu.

D. có hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ nhất theo 2 hướng Đ- N ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu lục địa.

Câu 13:  Tây Nam Á có các kiểu khí hậu

A.  núi cao, cận nhiệt Địa Trung hải và nhiệt đới gió mùa.

B. cận nhiệt lục địa, cận nhiệt gió mùa, và cận nhiệt Địa Trung Hải.

C. cận nhiệt Địa trung Hải, cận nhiệt lục địa và nhiệt đới khô.

D. cận nhiệt đới khô, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa.

Câu 14. Sông Hoàng Hà khác sông Trường Giang ở đặc điểm
A. bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng.


B. chế độ nước thất thường.

C. ở hạ lưu bồi đắp nên đồng bằng phù sa màu mỡ, rộng.

D. chảy về phía đông, đổ ra các biển của Thái Bình Dương.

Câu 15: Hướng gió chính của khu vực Đông Á là
A. mùa đông: hướng tây nam, mùa hè: hướng đông nam.

B.  mùa hè: hướng tây bắc, mùa đông: hướng đông nam.

C.  mùa đông: hướng tây bắc, mùa hè hướng đông nam.

D. mùa hè: hướng tây nam, mùa đông hướng tây bắc.

Câu 16: Dựa vào bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực của châu Á

	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dânsố 2001 (triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam A
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56


Cho biết khu vực có mật độ dân số cao nhất là khu vực nào?
A. Đông Á.                   B. Nam Á.             C. Đông nam Á.           D. Trung Á.

II. Tự luận.(6,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)

Hãy nêu các đặc điểm về về vị trí địa lý, kích thước của lãnh thổ châu Á? Các đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Á?
Câu 2: (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước GDP của Ấn Độ từ năm 1995-2001 (đơn vị %)
	Các ngành kinh tế
	Tỉ trong cơ cấu trong GDP(%)

	
	1995
	2001

	Nông – Lâm – Ngư nghiệp
	28,4
	25,0

	Công nghiệp – Xây dựng
	27,1
	27,0

	Dịch vụ
	44,5
	48,0


Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ
Câu 3: (1,0 điểm)

Tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển nhất của Châu Á?
...........................................Hết...........................................
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MÔN: Địa lí 8
I.  Tự luận (4 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	B


II. Tự luận (6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	- Vị trí lãnh thổ kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo, làm cho lượng bức xạ mặt trời phân bố không đều, hình thành các đới khí hậu thay đổi từ bắc xuống nam.

- Kích thước lãnh thổ rộng lớn làm cho khí hậu phân hóa thành các kiểu khác nhau; khí hậu ẩm ở gần biển, khí hậu lục địa khô hạn ở vùng nội địa...
	1,5đ
1,5đ

	Câu 2

(2 điểm)
	Nhận xét

- Xu hướng chuyển dịch; 

+ Giảm tỉ trọng của ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP (dẫn chứng).

+ Tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GDP (dẫn chứng).
	1.0đ
1.0đ

	Câu 3

(1điểm)
	- Do thực hiện tốt cuộc cải cách lớn lao của đất nước, nhằm đưa nhật bản thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu...

- Nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú, thuận lợi cho việc phát triển knih tế xã hội
	0,5đ
0,5đ





SBD:...................


Chữ ký của GT 1:











